
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ NAM DƯƠNG 
 

Số:     /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Nam Dương, ngày      tháng 4 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Niêm yết danh sách các nội dung đã được thực hiện công khai  

Quý I năm 2024 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội về thực hiện 

dân chủ ở cơ sở; 

UBND xã Nam Dương Niêm yết danh sách các nội dung đã được thực hiện 

công khai Quý I năm 2024. Cụ thể: 

- Tổng số nhóm nội dung công khai: 06 nhóm; 

- Tổng số hồ sơ được công khai: 27 hồ sơ. 

(có danh sách kèm theo) 

*Thời gian niêm yết: Thường xuyên. 

*Địa điểm niêm yết: Trụ sở UBND xã Nam Dương; Nhà văn hóa các thôn. 

Giao đài Đài truyền thanh xã tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã; Đề 

nghị UB MTTQ và các đoàn thể xã, Trưởng thôn các thôn phối hợp tuyên truyền. 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy-HĐND-UBND xã; 

- UB MTTQ và các đoàn thể xã; 

- Cán bộ, công chức, viên chức xã; 

- Trạm đài truyền thanh xã; 

- Trưởng thôn các thôn; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG KHAI QUÝ I – NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số     /TB-UBND ngày 25/4/2024 của UBND xã Nam Dương) 

 

Nhóm Mục 
MSN

D 
Nội dung Tóm tắt thông tin công khai 

Hình thức công khai Thời 

gian 

công 

khai 

Thời điểm công khai 

1 nơi 2 nơi Loa TT 
Trưởng 

thôn 
Khác Từ ngày Đến ngày 

I     

NỘI DUNG CÔNG KHAI NHÓM 1: 

các hoạt động thường phát sinh trong 

quý I hàng năm 

                  

  106 1 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

hằng năm của cấp xã 

Niêm yết công khai Nghị quyết số 

31/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 

của HĐND xã về kết quả thực hiện 

kế hoạch phát triển KT - XH năm 

2023; Mục tiêu, nhiệm vụ và giải 

pháp chủ yếu năm 2024 

  X X X   
Thường 

xuyên 
2/1/2024 

31/01/20

24 

  107 2 
Số liệu, báo cáo thuyết minh dự toán 

ngân sách nhà nước 

Niêm yết công khai Nghị quyết số 

32/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 

của HĐND xã về Thông qua dự 

toán thu, chi ngân sách Nhà nước 

xã Nam Dương năm 2024 

  X X X   
Thường 

xuyên 
2/1/2024 

31/01/20

24 

  102 11 

Kết quả tổng hợp ý kiến và giải trình, 

tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với 

những nội dung chính quyền địa 

phương cấp xã đưa ra lấy ý kiến 

Nhân dân quy định tại Điều 25 của 

Luật này; 

Niêm yết công khai Danh sách cử 

tri lấy ý kiến về Đề án sắp xếp, điều 

chỉnh Địa giới hành chính huyện 

Lục Ngạn và huyện Sơn Động để 

thành lập thị xã Chũ, huyện Lục 

Ngạn 

  X   X   
Thường 

xuyên 
7/3/2024 8/4/2024 

  101 11 
Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân, nội 

dung lấy ý kiến Nhân dân 

Tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án 

sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành 

chính huyện Lục Ngạn, huyện Sơn 

Động để thành lập thị xã Chũ, 

huyện Lục Ngạn (mới) và huyện 

Sơn Động; thành lập các phường 

thuộc thị xã Chũ; thành lập các thị 

trấn thuộc huyện Lục Ngạn 

  X X X 

Nhóm 

Zalo tổ 

dân vận 

cộng 

đồng 

Thường 

xuyên 

27/03/20

24 

21/04/20

24 

II     

NỘI DUNG CÔNG KHAI NHÓM 2: 

các hoạt động thường phát sinh trong 

quý II hàng năm 

                 



  203 11 
Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân, nội 

dung lấy ý kiến Nhân dân 

Tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án 

sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành 

chính huyện Lục Ngạn, huyện Sơn 

Động để thành lập thị xã Chũ, 

huyện Lục Ngạn (mới) và huyện 

Sơn Động; thành lập các phường 

thuộc thị xã Chũ; thành lập các thị 

trấn thuộc huyện Lục Ngạn 

  X X X   
Thường 

xuyên 

27/03/20

24 

21/04/20

24 

IV     

NỘI DUNG CÔNG KHAI NHÓM 4: 

các hoạt động thường phát sinh trong 

quý IV hàng năm 

                 

  410 9 

Danh sách tạm hoãn gọi nhập ngũ, 

miễn gọi nhập ngũ trên địa bàn cấp 

xã 

Công khai danh sách tạm hoãn gọi 

nhập ngũ 2024 
  X X X   

Thường 

xuyên 
2/1/2024 2/2/2024 

  410 9 

Danh sách tạm hoãn gọi nhập ngũ, 

miễn gọi nhập ngũ trên địa bàn cấp 

xã 

Hoãn gọi nhập ngũ năm 2024 

(Quyết định số 345) 
  X X X   

Thường 

xuyên 
5/2/2024 

20/02/20

24 

  408 9 
Danh sách công dân đủ điều kiện 

nhập ngũ trên địa bàn cấp xã 

Danh sách công dân đủ điều kiện 

nhập ngũ năm 2024 
  X X X   

Thường 

xuyên 
6/2/2024 

22/02/20

24 

  409 9 
Danh sách công dân được gọi nhập 

ngũ trên địa bàn cấp xã 

Công dân được gọi nhập ngũ nghĩa 

vụ quân sự năm 2024 
  X X X   

Thường 

xuyên 
6/2/2024 

22/02/20

24 

  412 9 

Danh sách công dân được thực hiện 

nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 

trên địa bàn cấp xã 

Danh sách công dân được gọi tham 

gia Công an nhân dân năm 2024 
  X X X   

Thường 

xuyên 
6/2/2024 

22/02/20

24 

V     
NHÓM NỘI DUNG CÔNG KHAI 

THƯỜNG XUYÊN 
                 

  502 4 
Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, 

phường, thị trấn 

Quy chế thực hiện dân chủ trong 

hoạt động của UBND xã Nam 

Dương 

  X   X   
Thường 

xuyên 

26/02/20

24 

26/03/20

24 

  506 4 
Quy chế thực hiện dân chủ của cơ 

quan UBND xã, phường, thị trấn 

Thực hiện quy chế dân chủ trong 

hoạt động nội bộ của UBND xã 
  X   X   

Thường 

xuyên 

16/02/20

24 

16/03/20

24 

  506 4 
Quy chế thực hiện dân chủ của cơ 

quan UBND xã, phường, thị trấn 

Quy chế dân chủ trong hoạt động 

của UBND xã Nam Dương 
  X X X 

Tổ dân 

vận 

cộng 

đồng 

Thường 

xuyên 

29/02/20

24 

31/12/20

24 

  506 4 
Quy chế thực hiện dân chủ của cơ 

quan UBND xã, phường, thị trấn 

Láy ý kiến của cán bộ, công chức 

xã trong thực hiện quy chế dân chủ 

ở cơ quan cấp xã 

X       

Gửi 

đến cán 

bộ, 

Khác 
28/03/20

24 
1/5/2024 



công 

chức xã 

VI     

NHÓM NỘI DUNG CÔNG KHAI 

CHƯA RÕ THỜI GIAN PHÁT 

SINH HOẠT ĐỘNG 

                 

  605 7 

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ, 

trợ cấp, tín dụng để thực hiện các 

chương trình mục tiêu quốc gia, phát 

triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng nhà ở, 

cấp thẻ bảo hiểm y tế 

Công khai danh sách xét duyệt 

người hưởng chế độ dân công hỏa 

tuyến 

  X       
Thường 

xuyên 
4/3/2024 

19/03/20

24 

  601 12 

Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ 

phí và nghĩa vụ tài chính khác do 

chính quyền địa phương cấp xã trực 

tiếp thu; 

Thu giá dịch vụ thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt 

bằng hình thức đốt trên địa bàn xã 

Nam Dương năm 2024 

  X X X   
Thường 

xuyên 

22/01/20

24 

31/12/20

24 

  604 7 

Chủ trương, chính sách, kế hoạch, 

tiêu chí, đối tượng, quy trình bình xét 

hỗ trợ, trợ cấp, tín dụng để thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia, 

phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng 

nhà ở, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

Thực hiện Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới 

nâng cao năm 2024 trên địa bàn xã 

Nam Dương 

X X X X   
Thường 

xuyên 

31/01/20

24 

31/12/20

24 

  604 7 

Chủ trương, chính sách, kế hoạch, 

tiêu chí, đối tượng, quy trình bình xét 

hỗ trợ, trợ cấp, tín dụng để thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia, 

phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng 

nhà ở, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

Thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế-xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi năm 2024 

  X X X   
Thường 

xuyên 
6/2/2024 

31/12/20

24 

  604 7 

Chủ trương, chính sách, kế hoạch, 

tiêu chí, đối tượng, quy trình bình xét 

hỗ trợ, trợ cấp, tín dụng để thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia, 

phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng 

nhà ở, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

Thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững năm 

2024 

  X X X   
Thường 

xuyên 

16/02/20

24 

31/12/20

24 

  606 7 

Chủ trương, chính sách, kế hoạch, 

tiêu chí, đối tượng, quy trình bình xét 

các chính sách an sinh xã hội khác 

được tổ chức triển khai trên địa bàn 

cấp xã; 

Về việc công bố công khai danh 

sách các hộ gia đình thực hiện dự 

án 1 chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi trên địa bàn xã Nam Dương 

năm 2024 

  X   X   
Thường 

xuyên 

25/03/20

24 

25/04/20

24 



VII     

NHÓM NỘI DUNG CÔNG KHAI 

KHÔNG PHÁT SINH THƯỜNG 

XUYÊN 

                 

  701 3 
Dự án, công trình đầu tư trên địa bàn 

cấp xã và tiến độ thực hiện; 

Niêm yết công khai Nghị quyết số 

33/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 

của HĐND xã về thông qua kế 

hoạch đầu tư công năm 2024 

  X X X   
Thường 

xuyên 
2/1/2024 

31/01/20

24 

  712 10 

Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết 

các vụ việc tham nhũng, tiêu cực, vi 

phạm kỷ luật đối với cán bộ, công 

chức, người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; 

Kỷ luật phó chỉ huy trưởng BCH 

QS xã 
X         

Thường 

xuyên 

17/01/20

24 
2/2/2024 

  703 3 Quy hoạch xây dựng vùng huyện 

Niêm yết công khai tóm tắt Đề án 

“sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành 

chính huyện Lục Ngạn và huyện 

Sơn Động để thành lập thị xã Chũ 

và thành lập các phường thuộc thị 

xã Chũ; thành lập thị trấn Phì Điền, 

thị trấn Biển Động thuộc huyện Lục 

Ngạn” 

  X X X   
Thường 

xuyên 

29/02/20

24 

30/03/20

24 

  717 14 

Nội dung khác theo quy định của 

pháp luật và quy chế thực hiện dân 

chủ ở xã, phường, thị trấn 

Quy chế dân chủ trong hoạt động 

nội bộ của UBND xã Nam Dương 
X         

Thường 

xuyên 

16/02/20

24 

31/12/20

24 

  704 3 
Quy hoạch xây dựng xã và điểm dân 

cư nông thôn; 

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung B o c 

o nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng dự n: Hạ tầng kỹ thuật và khu 

dân cư xã Nam Dương, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang (giai đoạn II) 

  X   X   
Thường 

xuyên 

11/3/202

4 

11/4/202

4 

  702 3 

Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư khi thu hồi đất để thực 

hiện dự án, công trình đầu tư trên địa 

bàn cấp xã; 

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ 

NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN 

HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG 

SỚM ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ KHU 

DÂN CƯ XÃ NAM DƯƠNG, 

HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC 

GIANG (GIAI ĐOẠN II, ĐỢT 1) 

  X   X   
Thường 

xuyên 

21/03/20

24 

22/04/20

24 

  703 3 Quy hoạch xây dựng vùng huyện 

Niêm yết công khai và xin ý kiến 

góp ý về Quy hoạch phân khu số 01 

và Quy chế quản lý kiến trúc đô thị 

Chũ, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/2.000 

  X X X   
Thường 

xuyên 

26/03/20

24 

26/04/20

24 
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